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NGHI THỨC TỤNG CHÚ ĐẠI BI 

  

 

NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM 

BỒ TÁT 
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NGHI THỨC TỤNG CHÚ ĐẠI BI 

(Thắp ba cây hương, quỳ ngay thẳng, cầm hương ngang trán 

niệm bài cúng hương cầu nguyện) 

 

CHƠN NGÔN TỊNH PHÁP GIỚI 

Án lam tóa ha (3 lần) 

 

CHƠN NGÔN TỊNH BA NGHIỆP 

Án, ta phạ, bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà 

phạt thuật độ hám (3 lần) 

 

LỤC TỰ ĐẠI MINH CHÚ 

Án ma ni bát mê hồng ( 7 lần) 
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CÚNG HƯƠNG 

 

Nguyện đem lòng thành kính 

Gởi theo đám mây hương 

Phảng phất khắp mười phương 

Cúng dường ngôi Tam Bảo 

Thề trọn đời giữ đạo 

Theo tự tánh làm lành 

Cùng pháp giới chúng sinh 

Cầu Phật từ gia hộ 

Tâm Bồ Đề kiên cố 

Xa bể khổ nguồn mê 

Chóng quay về bờ Giác 

(Chủ lễ xá đọc bài Kỳ nguyện dưới đây) 
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KỲ NGUYỆN 

 

Đệ tử con tục danh... Pháp danh..., nguyện thập phương 

thường trụ Tam Bảo, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, 

Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Đông Phương Giáo 

Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Long Hoa 

Giáo Chủ Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí 

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, 

Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Phật Mẫu Chuẩn Đề 

Vương Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát từ 

bi gia độ cho đệ tử. Con nhiều đời nhiều kiếp vì tánh 

hôn mê không kể chánh tà, gây nhiều tội ác, tổn người 

hại vật, não loạn chúng sanh, hủy báng Phật Pháp Tăng, 

và tất cả các ác nghiệp khác, hôm nay con một dạ chí 

thành thọ trì Thần Chú Đại Bi, nguyện cho con phiền 

não đoạn diệt, túc nghiệp, hiện nghiệp được tiêu trừ, tai 

qua nạn khỏi, thiện căn tăng trưởng, phước huệ trang 

nghiêm. Nguyện con cùng pháp giới chúng sanh đồng 

đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 
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(Cắm hương ngay ngắn vào lư hương rồi quỳ 

thẳng chắp tay niệm bài Tán Phật sau đây) 

TÁN PHẬT 

 

Đấng Pháp Vương vô thượng 

Ba cõi chẳng ai bằng 

Thầy dạy khắp trời người 

Cha lành chung bốn loài 

Quy y tròn một niệm 

Dứt sạch nghiệp ba kỳ 

Xưng dương cùng tán thán 

Ức kiếp không cùng tận. 

 

(Tiếp tục quỳ niệm) 

Kính lạy đời quá khứ 

Chánh Pháp Minh Như Lai 
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Chính là đời hiện nay 

Quán Thế Âm Bồ Tát 

Bậc thành công đức diệu 

Đủ lòng đại từ bi 

Nơi trong một thân tâm 

Hiện ra ngàn tay mắt 

Soi thấy khắp pháp giới 

Hộ trì các chúng sanh 

Khiến phát lòng đạo sâu 

Dạy trì chú viên mãn 

Cho xa lìa đường ác 

Được sanh trước Như Lai 

Những tội nặng vô gián 

Cùng bệnh ác lâm thân 

Khó nổi cứu vớt được 

Cũng đều khiến tiêu trừ 
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Các tam muội biện tài 

Sự mong cầu hiện tại 

Đều cho được thành tựu 

Quyết định chẳng nghi sai 

Khiến mau được ba thừa 

Và sớm lên quả Phật 

Sức oai thần công đức 

Khen ngợi chẳng hay cùng 

Cho nên con một lòng 

Quy mạng và đảnh lễ. 
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( Đứng lên đảnh lễ, nếu như có chuông thì mỗi danh 

hiệu gỏ 1 tiếng chuông rồi lạy) 

 

1. Nhất tâm đảnh lễ: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni 

Phật (1 Lạy) 

2. Nhất tâm đảnh lễ: Tây Phương Cực Lạc Thế 

Giới A Di Đà Phật (1 Lạy) 

3. Nhất tâm đảnh lễ: Đông Phương Giáo Chủ 

Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật (1 Lạy) 

4. Nhất tâm đảnh lễ: Nam Phương Giáo Chủ Bảo 

Sanh Phật (1 Lạy) 

5. Nhất tâm đảnh lễ: Bắc Phương Giáo Chủ Bất 

Không Thành Tựu Phật (1 Lạy) 

6. Nhất tâm đảnh lễ: Quá Khứ Vô Lượng Ức Kiếp 

Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Thế Tôn (1 Lạy) 
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7. Nhất tâm đảnh lễ: Quá Khứ Cửu Thập Cửu Ức 

Căn-Già-Sa Chư Phật Thế Tôn (1 Lạy) 

8. Nhất tâm đảnh lễ: Quá Khứ Vô Lượng Kiếp 

Chánh Pháp Minh Thế Tôn (1 Lạy) 

9. Nhất tâm đảnh lễ: Thập Phương Nhất Thiết 

Chư Phật Thế Tôn (1 Lạy) 

10. Nhất tâm đảnh lễ: Hiền Kiếp Thiên Phật 

Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật Thế Tôn (1 Lạy) 

11. Nhất tâm đảnh lễ: Quảng Đại Viên Mãn Vô 

Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Thần Diệu Chương 

Cú ( Xưng và lạy 3 lần) 

12. Nhất tâm đảnh lễ: Quán Âm Sở Thuyết 

Chư Đà La Ni Cập Thập Phương Tam Thế Nhất 

Thiết Tôn Pháp (1 Lạy) 
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13. Nhất tâm đảnh lễ: Thiên Thủ Thiên Nhãn 

Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Tự Tại Bồ Tát Ma 

Ha Tát( Xưng và lạy 3 lần) 

14. Nhất tâm đảnh lễ: Đại Thế Chí Bồ Tát Ma 

Ha Tát (1 Lạy) 

15. Nhất tâm đảnh lễ: Tổng Trì Vương Bồ Tát 

Ma Ha Tát (1 Lạy) 

16. Nhất tâm đảnh lễ: Nhật Quang Bồ Tát, 

Nguyệt Quang Bồ Tát Ma Ha Tát (1 Lạy) 

17. Nhất tâm đảnh lễ: Bảo Vương Bồ Tát, Dược 

Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát Ma Ha Tát 

(1 Lạy) 

18. Nhất tâm đảnh lễ: Hoa Nghiêm Bồ Tát, Đại 

Trang Nghiêm Bồ Tát, Bảo Tạng Bồ Tát Ma Ha 

Tát (1 Lạy) 
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19. Nhất tâm đảnh lễ: Đức Tạng Bồ Tát, Kim 

Cang Tạng Bồ Tát, Hư Không Tạng Bồ Tát Ma 

Ha Tát(1 Lạy) 

20. Nhất tâm đảnh lễ: Di Lặc Bồ Tát, Phổ Hiền 

Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát (1 

Lạy) 

21. Nhất tâm đảnh lễ: Thập Phương Tam Thế 

Nhất Thiết Bồ Tát Ma Ha Tát(1 Lạy) 

22. Nhất tâm đảnh lễ: Ma Ha Ca Diếp Tôn Giả, 

Vô Lượng Vô Số Đại Thanh Văn Tăng(1 Lạy) 

23. Nhất tâm đảnh lễ: Xiển Thiên Thai Giáo 

Quán, Tứ Minh Tôn Giả, Pháp Trí Đại Sư (1 

Lạy) 
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24. Nhất Tâm Đại Vị :  Thiện Tra Phạm Ma, 

Cù Bà Dà Thiên Tử, Hộ Thế Tứ Vương, Thiên 

Long Bát Bộ, Đồng Mục Thiên Nữ,  Hư Không 

Thần, Giang Hải Thần, Tuyền Nguyên Thần, 

Hà Chiếu Thần, Dược Thảo Thọ Lâm Thần, Xá 

Trạch Thần, Thuỷ Thần, Hỏa Thần, Phong 

Thần, Thổ Thần, Sơn Thần, Thạch Thần, Cung 

Điện Thần giai lai tập hội, Tịnh Thủ Hộ Trì Chú 

Nhất Thiết Thiên, Long, Quỷ, Thần, Cập Các 

Quyến Thuộc, Đảnh Lễ Tam Bảo  (1 Lạy )  
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 (Lạy xong, đứng lên chắp tay tụng: )  

 

Kinh Nói : Nếu có vị Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà 

Tắc, Ưu Bà Di hay đồng nam đồng nữ nào muốn tụng 

trì chú này, trước tiên phải phát tâm từ bi đối với chúng 

sanh và sau đây theo tôi mà phát nguyện: 

 

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm 

Nguyện con mau biết tất cả Pháp.  

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm 

Nguyện con sớm được mắt trí huệ. 

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm 

Nguyện con mau độ các chúng sanh. 

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm 

Nguyện con sớm được phương tiện khéo. 

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm 

Nguyện con mau lên thuyền Bát Nhã. 
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Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm 

Nguyện con sớm được qua biển khổ. 

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm 

Nguyện con mau được đạo Giới Định. 

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm 

Nguyện con sớm lên non Niết Bàn. 

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm 

Nguyện con mau về nhà Vô Vi. 

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm 

Nguyện con sớm đồng tâm pháp tánh. 

Nếu con hướng về nơi non đao 

Non đao tức thời liền sụp đổ 

Nếu con hướng về lửa, nước sôi 

Nước sôi, lửa cháy tự khô tắt 

Nếu con hướng về cõi Địa Ngục 

Địa Ngục liền mau tự tiêu tan 
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Nếu con hướng về loài Ngạ Quỷ 

Ngạ Quỷ liền được tự no đủ 

Nếu con hướng về chúng Tu La 

Tu La tâm ác tự điều phục 

Nếu con hướng về các súc sanh 

Súc sanh tự được trí huệ lớn 

 

( Ngồi kiết già hay bán già, Chí tâm niệm):  

NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT ( 108 lần) 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ( 108 lần) 

 

(Tụng tiếp):  

 

Quán Thế Âm Bồ Tát lại bạch Phật:  “Bạch đức Thế 

Tôn! Nếu chúng sanh nào tụng trì Thần Chú Đại Bi, mà 

còn bị đọa vào ba đường ác, tôi thề không thành Chánh 

Giác. Tụng trì Thần Chú Đại Bi, nếu không được sanh 
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về các cõi Phật, tôi thề không thành Chánh Giác. Tụng 

trì Thần Chú Đại Bi, nếu không được vô lượng tam 

muội biện tài, tôi thề không thành Chánh Giác. Tụng trì 

Thần Chú Đại Bi, tất cả sự mong cầu trong đời hiện tại 

nếu không được vừa ý, thì chú này không được gọi là 

Đại Bi Tâm Đà La Ni” 

 

Khi đức Quán Thế Âm Bồ Tát nói lời ấy rồi, liền ở 

trước chúng hội, chấp tay đứng thẳng, đối với chúng 

sanh khởi lòng từ bi, nở mặt mĩm cười, nói chương cú 

mầu nhiệm: Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm 

Đà La Ni rằng: 
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CHÚ ĐẠI BI 

(Tụng 7 lần hoặc 21 lần hoặc 49 lần) 

 

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT. 

(3 lần) 

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.  

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, 

Bà lô yết đế, thước bát ra da, Bồ đề tát đỏa bà da,  

Ma ha tát đỏa bà da, Ma ha ca lô ni ca da.  

Án, Tát bàn ra phạt duệ, Số đát na đát tỏa.  

Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, Bà lô kiết đế, 

thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì, Hê rị, 

ma ha bàn đa sa mế, Tát bà a tha đậu du bằng, A thệ 

dựng, Tát bà tát đa, na ma bà dà, Ma phạt đạt đậu, 

Đát điệt tha.  

Án a bà lô hê, Lô ca đế, Ca ra đế, Di hê rị, Ma ha bồ 

đề tát đỏa, Tát bà tát bà, Ma ra ma ra, Ma hê ma hê, rị 

đà dựng, Cu lô cu lô, yết mông, Độ lô độ lô, phạt xà 
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da đế, Ma ha phạt xà da đế, Đà ra đà ra, Địa rị ni, 

Thất phật ra da, Dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, Mục 

đế lệ, Y hê y hê, Thất na thất na, A ra sâm Phật ra xá 

lợi, Phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, Hô lô hô lô ma 

ra, Hô lô hô lô hê rị, Ta ra ta ra, Tất rị tất rị, Tô rô tô 

rô, Bồ đề dạ bồ đề dạ, Bồ đà dạ bồ đà dạ, Di đế rị dạ, 

Na ra cẩn trì, Địa rị sắc ni na, Ba dạ ma na, Ta bà ha. 

Tất đà dạ, Ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, Ta bà ha. Tất đà 

dũ nghệ, Thất bàn ra dạ, Ta bà ha. Na ra cẩn trì, Ta bà 

ha. Ma ra na ra, Ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, 

Ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, Ta bà ha.  

Giả kiết ra a tất đà dạ, Ta bà ha.  

Ba đà ma yết, tất đà dạ, Ta bà ha.  

Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, Ta bà ha.  

Ma bà lợi thắng yết ra dạ, Ta bà ha.  

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da  

Bà lô yết đế, Thước bàn ra dạ, Ta bà ha. 

Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. 
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(Tụng xong quỳ đọc bài sám hối): 

 Đệ tử . . . . .cùng pháp giới chúng sanh, hiện tiền 

một tâm, vẫn đủ ngàn pháp, đều có sức thần, cùng 

với trí sáng, trên sánh chư Phật, dưới đồng muôn 

loài. Bởi niệm vô minh, che ánh sáng kia, nên đối 

cảnh hôn mê, khởi lòng chấp nhiễm, nơi pháp bình 

đẳng, sanh tưởng ngã nhơn. Lại do ái kiến làm gốc, 

thân, miệng làm duyên, trong nẻo luân hồi, gây nên 

đủ tội: Thập ác, ngũ nghịch, báng pháp báng người, 

phá giới phạm trai, hủy hoại chùa tháp, trộm của 

tăng kỳ, làm nhơ tịnh hạnh, xâm tổn thường trụ, đồ 

vật thức ăn. Dù ngàn Phật ra đời, khó bề sám hối. 

Những tội như thế, không lường không ngằn, khi 

bỏ báu thân, phải đọa tam đồ, chịu vô lượng khổ.  

 Lại trong đời này, do túc nghiệp, hiện nghiệp, hoặc 

bị lửa phiền thiêu đốt, tật bệnh vây quanh, duyên 

ngoài bức bách, tà ma quấy nhiễu, làm ngăn đạo 

pháp, khó nổi tiến tu.  

 May gặp thần chú Viên Mãn Đại Bi (xá) có thể 

mau trừ những tội như thế, cho nên nay con hết 



Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi 

20 
 

lòng tụng trì. Con nguyện nương về Quán Thế Âm 

Bồ Tát, cùng mười phương chư Phật, phát lòng bồ 

đề, tu hạnh chân ngôn, cùng với chúng sanh, tỏ bày 

các tội, cầu xin sám hối, nguyện đều tiêu trừ.  

 Nguyện đấng Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, ngàn 

tay nâng đỡ, ngàn mắt chiếu soi, khiến cho chúng 

con, duyên chướng trong ngoài, thảy đều hết sạch, 

mình người hạnh nguyện, cùng được viên thành, 

mở tánh bản tri, dẹp trừ ma ngoại, ba nghiệp siêng 

cần, tu nhân Tịnh Độ. 

 Nguyện cho chúng con, khi bỏ thân này không vào 

đường ác, quyết được sanh về thế giới Cực Lạc của 

Phật Di Đà, rồi được Thừa Sự Đại Bi Quán Thế 

Âm đủ các tổng trì rộng độ quần phẩm, đồng thoát 

khổ luân, đều thành Phật đạo. 
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Giải kết, giải kết, giải oan kết 

Giải liễu đa sanh oan hòa nghiệp 

Tẩy tâm địch lự phát kiền thiền 

Cung đối Phật tiền cầu giải kết 

 

Giải kết, giải kết, giải oan kết 

Giải liễu tiền sanh oan trái nghiệp 

Bá thiên vạn kiếp giải oan thù 

Vô lượng vô biên đắc giải thoát 

 

Giải liễu oan gia diệt liễu tội 

Vạn tội băng tiêu liên trì hội 

Liên trì hải hội nguyện an lành 

Vô thượng bồ đề xin phổ độ 

NAM MÔ GIẢI OÁN KẾT BỒ TÁT MA HA TÁT ( 3 lần) 
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(Đứng lên xướng):  

Đệ tử sám hối phát nguyện rồi, xin quy mạng đảnh lễ 

Tam Bảo ( 1 lạy) 

( Lạy xong, rồi tiếp quỳ niệm Phật và hồi hướng) 

 

Quy mạng lễ A Di Đà Phật 

Ở phương Tây thế giới an lành 

Con nay xin phát nguyện vãng sanh 

Cúi xin Đức Từ Bi nhiếp thọ 

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI 

ĐẠI TỪ ĐẠI BI TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ 

PHẬT. 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (10 lần) 

NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT (3 lần) 

NAM MÔ ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT (3 lần) 

NAM MÔ THANH TỊNH ĐẠI HẢI CHÚNG BỒ TÁT (3 lần) 
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( Vẫn quỳ, đọc tiếp kệ hồi hướng): 

 Nay con trì Chú xưng niệm Phật 

Nguyện con phát lòng Bồ Đề rộng 

Nguyện con Định Huệ sớm viên minh 

Nguyện con công đức đều thành tựu 

Nguyện con thắng phước khắp trang nghiêm 

Nguyện con tội chướng đều tiêu diệt 

 Vô thỉ đến nay con tạo ác 

Đều do vô thỉ tham, sân, si 

Từ thân, khẩu, ý phát sanh ra 

Tất cả nay con đều sám hối (Xá) 

 Chúng sanh vô biên thề nguyện độ 

Phiền não vô tận thề nguyện đoạn 

Pháp môn vô lượng thề nguyện học 

Phật đạo vô thượng thề nguyện thành 
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 Con nguyện lâm chung dự biết thời 

Dứt trừ tất cả điều chướng ngại 

Diện kiến Tây Phương Tam Thánh Tôn 

Liền được sanh về cõi Cực Lạc. 

 

HỒI HƯỚNG 

Nguyện đem công đức này 

Trang nghiêm Phật Tịnh Độ 

Trên đền bốn ân nặng 

Dưới cứu khổ ba đường 

Nếu có ai thấy nghe 

Đều phát lòng bồ đề 

Hết một báo thân này 

Đồng sanh cõi Cực Lạc. 
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( Hồi hướng riêng) 

 

NAM MÔ HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ 

NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN 

NAM MÔ DIÊU TRÌ PHẬT MẪU VÔ CỰC ĐẠI 

TỪ TÔN 

NAM MÔ THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT, CHƯ ĐẠI 

BỒ TÁT, CHƯ HIỀN THÁNH TĂNG 

 Con nguyện đem công đức thọ trì Thần Chú Đại Bi 

xin hồi hướng cho tất cả oan gia trái chủ từ nhiều 

đời nhiều kiếp, nguyện cho tất cả oan gia trái chủ 

được sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc. 

 Nguyện hồi hướng công đức thọ trì Thần Chú Đại 

Bi cho ông bà cha mẹ, cửu huyền thất tổ nhiều đời 

nhiều kiếp, anh chị em thân bằng quyến thuộc hiện 

tiền. Nguyện cầu ông bà cửu huyền thất tổ sớm 
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được siêu sanh tịnh độ, nguyện cho ông bà cha mẹ 

hiện tiền khương ninh trường thọ, nguyện cho anh 

chị em, vợ/chồng, con, thân bằng quyến thuộc hiện 

tiền đều sớm phát tâm trường chay tu đạo. 

 Nguyện hồi hướng công đức thọ trì Thần Chú Đại 

Bi cho tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới. 

Nguyện tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới 

đều được sanh về Tây Phương Cực Lạc. 

 Nguyện hồi hướng công đức thọ trì Thần Chú Đại 

Bi cho tất cả chúng sanh trong tất cả các tầng địa 

ngục. Nguyện cho tất cả chúng sanh nơi các tầng 

địa ngục đều thoát khỏi biển khổ, được sanh nơi 

cảnh giới tốt lành và đều được gặp chánh Pháp để 

tu hành. 
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 Đệ tử nguyện cầu âm siêu dương thới, nguyện cầu 

quốc thái dân an, cầu mưa thuận gió hòa, nguyện 

bá tánh vạn dân trăm họ đều có được cơm ăn áo 

mặc no đủ. 

(Đứng lên đảnh lễ) 

TAM QUY Y 

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo Đạo 

cả, phát lòng Vô Thượng. (1 lạy) 

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ 

Kinh tạng, trí huệ như biển. (1 lạy) 

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại 

chúng, hết thảy không ngại. (1 lạy) 

( Đánh 3 tiếng chuông, kính cẩn niệm) 

NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT (3 lần, 

xá lui ra). 


